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                                  Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP & TRUNG CẤP NGHỀ
                     Học phần: Toán 1
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Câu 1: (1.0 điểm)

	 	Tìm tập xác định của hàm số: 
 	Câu 2: (2.0 điểm)   	Giải hệ phương trình và phương trình sau:

		  
	Câu 3: (3.0 điểm)	Giải các bất phương trình sau:
1. 

1. 

	Câu 4: (2 điểm): 	Cho tam giác ABC, có A( 3; 1), B(1; 1), C( 1; 4)
1. ΔABC là tam giác gì ?
1. 
Tìm tọa độ điểm D để : 
	Câu 5: (2 điểm)	Cho tam giác ABC, có Â = 1200 , b= 8cm, c= 5cm.

	    	   a.	Tính cạnh a và các góc  của tam giác.
	    	   b.	Tính SABC , ha của tam giác ABC.
______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Câu 1:  (1.0điểm)  Tìm tập xác định của hàm số 
	1,0

	
	
	
Hàm số xác định khi :

Tập xác định D =
	0.25
0.25
0.25

0.25

	2
	
	Câu 2: (2.0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình.
	2.0

	
	a.
	


Tính định thức :



  Hệ có nghiệm duy nhất

 

	



0.25

0.25


0.25





0.25

	
	b
	



Vậy S= {3}

	


0.75




0.25

	3.0
	
	Giải các bất phương trình sau:
	3.0

	
	a
	
a) 



	x
	

	                   2		           3	               	

	

	                -                0             +
	              +

	

	               -
	            -                 0               +

	f(x)
	                +                0              -               0              +






Vậy S=


	
0.5



0.75



0.25

	
	b
	

	x
	

	      1	          2	            3	               4            	

	

	     +            0         -        |     -        0         +      |          +

	

	        +       |         +     0      +     |      +        |        +

	

	        +       |        +      |    +         |    +          0           -

	F(x)
	      +         0       -       0     -       0    +        ||        -



 




Vậy S=
	

	4

	
	 Cho ΔABC có A ( 3; 1), B (1; 1), C( 1; 4)
1. 
Tìm điểm D để 

	2.0 Điểm

	
	a.
	ΔABC là tam giác gì ?
Ta có : 






   vuông tại B  
	
0.5
0.5

	
	b
	
    b) Tìm điểm D để 
Giả sử D(x; y).

 


 
Vậy   điểm D(1;  10 )




	



0.25
0.25


0.25
0.25

	
Câu 5
	
	  
Cho tam giac ABC có Â = 1200 , b= 8cm, c= 5cm.
	2.0

	
	a.
	
Tính cạnh a và các góc  của tam giác?
Ta có: 






 

	



0.5







0.5




0.25

	
	b
	b.Tính SABC , ha của tam giác ABC?






	
0.25

0.5









_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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